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I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Chọn đáp án đúng viết vào bài làm của em.
Câu 1: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội được gọi là:
A. tình huống sư phạm.                    B. tình huống nguy hiểm.
C. tình huống vận động.                   D. tình huống phát triển.
Câu 2: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ tự nhiên?
A. Sóng thần                                     B. xúc tiến du lịch.
C. Cứu hộ ngư dân                           D. Khắc phục sạt lở.
Câu 3: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức
A. của cải vật chất.                            B. các truyền thống tốt đẹp.
C. các tư tưởng bảo thủ                     D. lối sống thực dụng.
Câu 4: Chúng ta cần tiết kiệm những gì?
A. Thời gian                                      B. Tiền bạc
C. Điện, nước                                    D. tiền bạc thời gian, điện nước
Câu 5: Câu nói “Cơm thừa gạo thiếu” nói đến việc thực hiện chưa tốt phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A. Lãng phí, thừa thãi.                       B. Cần cù, siêng năng.
C. Trung thực, thẳng thắn.                 D. Tiết kiệm.
Câu 6: Căn cứ để xác định công dân của một nước là dựa vào:
A. Quốc tịch.                                     B. chức vụ.
C. tiền bạc.                                         D. địa vị
Câu 7: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người:
A. có Quốc tịch Việt Nam.                 B. sinh sống ở Việt Nam.
C. đến Việt Nam du lịch.                    D. hiểu biết về Việt Nam
Câu 8: Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì được gọi là
A. công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
B. không phải công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
C. công dân có hai quốc tịch.
D. Công dân người nước ngoài.
Câu 9: Người nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Trẻ em có cha mẹ là người Mỹ.
B. Người nước ngoài đến du lịch Việt Nam.
C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai.
Câu 10: Loại giấy nào không đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
A. Giấy khai sinh.                                        B. Giấy chứng minh nhân dân.
C. Căn cước công dân.                                 D. Giấy báo điểm.
Câu 11: Những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật gọi là gì?
A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.                B. Nghĩa vụ bắt buộc của công dân.
C. Nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.        D. Nghĩa vụ cao quý của công dân.
Câu 12: Bạn cùng bàn đọc trộm cuốn nhật ký cá nhân của em, bạn ấy đã vi phạm quyền nào trong Hiến pháp 2013?
A. Vi phạm quyền bình đẳng.
B. Vi phạm quyền tự do kinh doanh.
C. Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân.
D. Vi phạm quyền tự do ngôn luận.
II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm): Kể tên một số tình huống nguy hiểm do thiên nhiên gây ra mà em biết. Nếu gặp sấm sét khi đang đi trên đường, em sẽ xử lí như thế nào?
Câu 2 (2 điểm): Hari có bố là người Việt Nam, mẹ là người Mĩ. Hari mang quốc tịch Mĩ như mẹ. Nghỉ hè năm Hari 20 tuổi, Hari cùng bố mẹ về Việt Nam thăm ông bà nội. Đúng dịp ở quê nội đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hari băn khoăn không biết mình có được tham gia bầu cử hay không.
Theo em, Hari có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội không? Vì sao?
Câu 3 (3 điểm): Lên học ở Trung học cơ sở, Hà đòi mẹ mua xe đạp mới để đi học. Mẹ bảo rằng, bao giờ mẹ để dành đủ tiền sẽ mua. Hà so sánh mình với với mấy bạn có xe trong lớp và cảm thấy ấm ức, nên oán trách mẹ.
a. Theo em, Hà đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu em là Hà, em sẽ ứng xử thế nào?
___________________Hết_____________________
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I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	D
	A
	A
	A
	D
	D
	A
	C



II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	

Câu 1
(2 điểm)
	- Kể tên một số tình huống nguy hiểm do thiên nhiên gây ra : Sấm sét, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, núi lửa, sạt lở đất, mưa đá, lốc xoáy…
( Hs kể  được 3 hiện tượng trở lên cho đủ 1đ.  Có thể có những trường hợp khác ngoài đáp án hợp lí, gv  cho đủ 1đ)
- Gặp sấm sét khi đi trên đường cần
+ Tìm nơi trú ẩn an toàn như: tòa nhà cao tầng, siêu thị, trường học…có lắp hệ thông chông sét. Khi trời hết dông lớn, sấm sét thì mới ra về.
+ Không trú dưới gốc cây, cột điện; không đứng ở đỉnh đồi hay những vùng đất trống, không đứng đông người…
+ Không đội mũ, ô dù có đồ có kim loại dễ bị sét đánh.
+ Trường hợp không kịp tránh trú: Nếu thấy tóc gáy dựng lên có nghĩa là sét đang đến gần, bạn hãy ngồi xuống để chân tiếp xúc ít nhất với mặt đất, mông tựa vào chân và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất…
	1 điểm





1 điểm

	
Câu 2
(2 điểm)
	- Hari không có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội (tức Việt Nam).
- Vì quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền của công dân Việt Nam, trong khi Hari mang quốc tịch Mĩ.
	1 điểm

1 điểm

	




Câu 3
(3 điểm)
	a. Trong trường hợp này là Hà sai bởi vì: Mẹ không nói là mẹ sẽ không mua cho Hà mà mẹ nói khi nào mẹ dành đủ tiền mẹ sẽ mua cho Hà. Điều này, chứng tỏ nhà Hà còn gặp khó khăn, không có điều kiện như các bạn khác. Do đó Hà phải biết cảm thông và hiểu cho mẹ, mặc dù mẹ cũng rất muốn mua cho Hà để bằng bạn bằng bè.
b. Nếu em là Hà, em sẽ nói với mẹ rằng: Thôi nhà mình còn khó khăn, mẹ để tiền lo cho gia đình, con đi bộ cùng mấy bạn nữa cũng được mẹ ạ, trường cũng gần nhà mình mà.
Lưu ý: Tuỳ theo cách trả lời của học sinh, giáo viên chấm điểm cho phù hợp.
	1,5 điểm





1,5 điểm

























Bản đặc tả học kì II lớp 6
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Giáo dục KNS
	Ứng phó với những tình huống nguy hiểm
	Nhận biết:
· Nhận biết tình huống nguy hiểm đến từ con người.
· Nhận biết số điện thoại khẩn cấp khi gặp tình huống nguy hiểm.
· Kể tên một số tình huống nguy hiểm đến từ thiên nhiên.
Vận dụng: Đề xuất cách xử lí khi gặp  1 tình huống nguy hiểm cụ thể.
	2TN

	½ câu
	
	½ câu

	
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm tiết kiệm
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ liên quan đến tiết kiệm.
	3TN

	
	1 câu
	

	
	Giáo dục pháp luật
	-Công dân nước CHXHCNVN

- Quyền và nghĩa vụ của công dân

	Nhận biết:
- Nhận biết được công dân của nước CHXNCN Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.
- Nêu được khái niệm nghĩa vụ của công dân.
Thông hiểu: 
-  Hiểu được những trường hợp được coi là công dân nước CHXHCNVN
- Hiểu được những  trường hợp được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Vận dụng:
- Đánh giá, nhận xét được hành vi của nhân vật và đưa ra được lời khuyên cho nhân vật trong 1 tình huống cụ thể.
	5 câu



2 câu

	1 câu
	
	

	Tổng
	
	8 TN+ 1/2 TL
	4TN + 1 TL
	1 TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40






2

